
 

 

 

 

 

 
 
 

BẢNG GIÁ ATS KYUNGDONG - HÀN QUỐC 
 

Áp dụng từ ngày 10/03/2017 

LOẠI MÃ HÀNG HÌNH ẢNH ĐẤU DÂY CHU KỲ CHUYỂN DÒNG ĐỊNH MỨC SỐ CỰC 
ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATS KYUNGDONG 

AC600V-DC125V-AC220V 

KD06-61F 
 

 

 
 

FRONT 

 
 

ON-ON 

 
100A 

3 10,400,000 

4 11,950,000 

KD06-62F  
200A 

3 11,000,000 

4 13,500,000 

KD06-64F  
400A 

3 16,200,000 

4 18,856,000 

KD06-66B  
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
BACK 

 
 
 
 
 
 
 

 
ON-OFF-ON 

 
600A 

3 23,662,000 

4 27,760,000 

KD06-68B  
800A 

3 27,612,000 

4 31,669,000 

KD06-610B  
1000A 

3 30,670,000 

4 36,400,000 

KD06-612B  
1200A 

3 40,628,000 

4 50,591,000 

KD06-616B  
1600A 

3 47,646,000 

4 56,428,000 

KD06-620B  
2000A 

3 63,449,000 

4 74,827,000 

KD06-625B  
2500A 

3 96,677,000 

4 108,172,000 

KD06-632B  
3200A 

3 109,428,000 

4 132,071,000 
 
 

ATS CONTROLLER 

 

KD06-30 

 

 

 

 
ON-ON 

  

 
4,190,000 

 

KD06-40 
 

 

ON-OFF-ON 

  

 

4,790,000 
 

Điều khoản thương mại: 

- Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% 

- Thời gian bảo hành: 18 tháng kể từ ngày giao hàng 

- Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi chốt đơn hàng. 

Rất mong nhận được sự quang tâm và hợp tác từ quý khách hàng. 

Trân trọng kính chào! 

 


